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THÔNG BÁO 
XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRONG NƯỚC NĂM 2015- ĐỢT 2
(Địa chỉ trang web: www.hcmus.edu.vn/tuyensinh )

1. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau
1.1. Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau
a. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển 

b. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức không thực hiện luận văn) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển và phải có ít nhất 1 công trình khoa học thuộc ngành đăng ký dự tuyển. 

c. Có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành dự tuyển. Trường hợp này ngoài qui định như mục 1.1a và mục 1.1b về phương thức đào tạo thạc sĩ, người dự tuyển phải học bổ sung kiến thức một số môn để phù hợp với ngành dự tuyển. Hội đồng chuyên môn của Bộ môn, Khoa phụ trách sẽ qui định các môn bổ sung cần thiết cho từng trường hợp cụ thể dựa trên bảng điểm thạc sĩ của người dự tuyển. Các môn học bổ sung này người dự tuyển sẽ học sau khi trúng tuyển.

d. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp này người dự tuyển phải thi thêm 2 môn cơ bản và cơ sở cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học và phải có ít nhất 1 công trình khoa học.

e. Có bằng đại học đúng ngành loại khá trở lên và bằng thạc sĩ khác ngành. Trường hợp này người dự tuyển như trường hợp qui định ở mục 1.1d 
Từ ngày 27/7/2015 – 14/8/2015 nhà trường sẽ nhận hồ sơ xét duyệt ngành phù hợp, ngành gần với ngành dự thi. Người dự thi phải nộp bản sao bằng thạc sĩ + bảng điểm thạc sĩ cho phòng ĐT Sau đại học để Hội đồng chuyên môn của trường xét duyệt 
1.2. Công trình khoa học: 

a. Đối với người dự tuyển tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ không thực hiện luận văn thì phải có ít nhất 01 công trình khoa học: người dự tuyển là chủ nhiệm đề tài hoặc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm thu hoặc người dự tuyển là tác giả chính (có tên đứng đầu trong nhóm tác giả) bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước qui định. 

b. Đối với người dự tuyển chưa có bằng thạc sĩ thì phải có ít nhất 01 công trình khoa học (đề tài hoặc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm thu hoặc bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước qui định)

1.3.  Bài thuyết trình phỏng vấn: (phụ lục 1) – (trình bày bằng tiếng Việt)
Người dự tuyển có nguyện vọng đăng ký viết báo cáo và luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh (báo cáo bằng tiếng Việt) thì phải làm đơn đăng ký nộp cho phòng ĐT Sau đại học và phải được thủ trưởng  CSĐT chấp thuận.
1.4.  Cán bộ hướng dẫn (CBHD): được ít nhất một nhà khoa học có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học; hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ (sau khi tốt nghiệp 3 năm) đồng hướng dẫn, nhận hướng dẫn. (danh sách cán bộ nhận hướng dẫn đính kèm), Nếu người dự tuyển mời CBHD ngoài danh sách này thì phải được sự chấp thuận của CSĐT (nộp lý lịch khoa học, bản sao bằng tiến sĩ, bản sao giấy chứng nhận GS; PGS của CBHD cùng giấy đồng ý nhận hướng dẫn).
1.5. Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Viện có cùng ngành với người dự tuyển. Người hướng dẫn có thể viết thư giới thiệu cho người dự tuyển nhưng chỉ được tối đa 1 thư giới thiệu từ người hướng dẫn.  
1.6. Thâm niên công tác: không bắt buộc.
1.7. Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. (xác nhận vào mẫu sơ yếu lý lịch trong hồ sơ dự tuyển)
1.8. Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án 
1.9. Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn qui định

2. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN: 
2.1. Đối với thí sinh đã có bằng thạc sĩ:
· Môn Ngoại ngữ: 

2.1.a. Người dự tuyển đã đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 3 thì được xét tuyển (không thi) môn ngoại ngữ đầu vào và đầu ra (xét 1 lần khi nộp hồ sơ thi tuyển)

2.1.b. Người dự tuyển có chứng chỉ TOEFL ITP ≥ 500 điểm; chứng chỉ TOEIC 2 kỹ năng (nghe, đọc) ≥ 600 điểm; Chứng chỉ B.2 do trường ĐH Ngoại ngữ- HN, ĐH Ngoại ngữ- Đà Nẵng, ĐH Ngoại ngữ- Huế, ĐH Hà Nội, ĐH Sư phạm- HCM, Trung tâm SEAMEO RETRAC cấp; Giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ (giấy báo điểm tuyển sinh) ≥ 60 điểm trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại các CSĐT thuộc ĐHQG-HCM. Các chứng chỉ/ điểm thi phải còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ (từ ngày 13/10/2013) đến ngày nộp hồ sơ.

Trường hợp này Người dự tuyển phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra như qui định tại mục 3 trước khi tốt nghiệp (chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến ngày bảo vệ luận án)  

2.1.c. Người dự tuyển chưa đạt trình độ ngoại ngữ như mục 2.1.a và 2.1.b thì phải thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh 2015- đợt 2. Điểm thi môn ngoại ngữ phải đạt ≥ 60 điểm
Trường hợp này Người dự tuyển phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra như qui định tại mục 3 trước khi tốt nghiệp (chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến ngày bảo vệ luận án) 

Người dự tuyển tham khảo dạng thức đề thi tại phụ lục 3 và giáo trình ôn thi VNU-EPT mua tại phòng ĐT sau đại học 150.000đ/ quyển lý thuyết và 120.000đ quyển bài tập. 

· Phỏng vấn xét tuyển: Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, …. xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ, …. Điểm đánh giá của Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

· Hội đồng xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa trên đề nghị của Hội đồng chuyên môn; kết quả môn ngoại ngữ; chỉ tiêu năm 2015- đợt 2.

2.2. Đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ
· Môn cơ bản và cơ sở: Điểm thi các môn cơ bản; môn cơ sở phải đạt từ 5/10 trở lên.

· Môn Ngoại ngữ: như qui định đối với người đã có bằng thạc sĩ ở mục 2.1
· Phỏng vấn xét tuyển: Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, …. xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ, …. Điểm đánh giá của Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

· Phải có ít nhất 1 bài báo khoa học

· Hội đồng xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa đề nghị của Hội đồng chuyên môn; kết quả môn ngoại ngữ; chỉ tiêu đào tạo năm 2015.

3. QUI ĐỊNH CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ Ở BẬC TIẾN SĨ:
Nghiên cứu sinh phải đạt 1 trong các văn bằng/ chứng chỉ sau 

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài; 
b. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng toàn phần trong đào tạo là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung không qua phiên dịch;

c. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành ngoại ngữ do các cơ sở đào tạo trong nước, nước ngoài cấp;
d. Có 1 trong các chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn trình độ B2.1, gồm các chứng chỉ dưới đây và các chứng chỉ này còn hiệu lực 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 
	IELTS (*)
	Cambridge English
	TOEFL

(ETS cấp)
	TOEIC 4 kỹ năng, 2 chứng chỉ (ETS cấp)
	VNU-EPT 

Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM cấp

	
	
	
	(Nghe, đọc)
	(Nói, viết)
	

	5.5 - 60
	FCE (90-100)
	iBT 60 - 78
	551 - 670
	241 - 270
	VNU-EPT 9
	251 - 275


(*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp
e. Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ khác tiếng Anh đạt chuẩn trình độ dưới đây và các chứng chỉ này còn hiệu lực 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển 
	Ngoại ngữ
	Pháp
	Nga
	Đức
	Trung
	Nhật

	Trình độ
	DELF A4, DELF B1, TCF niveau 2
	TRKI  cấp độ 3
	ZD cấp độ 3
	HSK cấp độ 5
	JLPT N3


4.  DANH MỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: (phụ lục 2)

5.  HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ:

5.1. Phát và nhận hồ sơ dự tuyển: 

- Người dự tuyển liên hệ đăng ký hồ sơ tại phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày 27/7/2015 đến 16g ngày 28/8/2015. (giờ hành chánh).
- Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 3/9/2015 đến 16g ngày 16/9/2015 (giờ hành chánh). Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.

· Đối với người dự tuyển sẽ tốt nghiệp thạc sĩ vào tháng 9/2015, hạn cuối nộp hồ sơ đến 16g ngày 16/9/2015 và được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng thạc sĩ, Tuy nhiên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng thạc sĩ trước ngày 30/10/2015, sau thời hạn này các thí sinh chưa nộp bổ sung bản sao bằng thạc sĩ sẽ bị hủy kết quả thi tuyển. 

· Thí sinh chưa có văn bằng ngoại ngữ/ Chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian nộp hồ sơ xét tuyển thì được phép nộp bổ sung đến trước 16 giờ ngày 30/10/2015. Sau thời hạn này, các trường hợp không nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ sẽ bị hủy kết quả phỏng vấn.  

5.2. Lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi): 

- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển

- Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

- Lệ phí thi môn ngọai ngữ: 120.000đ/ người dự tuyển

5.3. Lịch xét tuyển

- Ngày thi môn ngoại ngữ
: sáng ngày 18/10/2015
- Ngày phỏng vấn xét tuyển
: 19/10/2015 – 23/10/2015 (lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo vào cuối tháng 9/2015)
6. LỚP ÔN TẬP MÔN ANH VĂN:
Các lớp ôn tập môn Anh văn sẽ học vào ban ngày 3 buổi/ tuần. Học viên đăng ký học từ ngày 28/7/2015 - 21/8/2015. Khóa học bắt đầu từ 17/8/2015 – 30/9/2015

Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau ngày 28/7/2015

7. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SĨ: 
7.1. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ gồm: (Chưa kể 2 môn Triết và ngoại ngữ)
-  Phần 1: Các học phần bổ sung: là học phần gồm các môn học thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ cùng khóa dành cho các đối tượng như sau: (1) Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ; (2) Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành học tiến sĩ; (3) Nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng với chuyên ngành học tiến sĩ nhưng tốt nghiệp đã nhiều năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp
- Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan:


+ Học phần ở trình độ tiến sĩ : 8 – 12 tín chỉ, (tương ứng từ 2 – 4 môn học). Là học phần căn bản liên quan đến những kiến thức cốt lõi ở mức độ cao của ngành và chuyên ngành

+ Các chuyên đề tiến sĩ:  4 đến 6 tín chỉ (tương ứng với 1 đến 2 môn). Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài luận án

+ Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết
- Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ.

7.2. Thời gian đào tạo và học phí:

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là 03 năm; đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là 05 năm.
Khóa tuyển sinh năm 2015- đợt 2 sẽ bắt đầu nhập học vào tháng 12/2015

Mọi thông tin chi tiết về xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2015 vui lòng xem trên trang web: http://www.hcmus.edu.vn
	Nơi nhận:

- ĐHQG -HCM để báo cáo

- Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …

- Các đơn vị trong trường

- Lưu VT, Phòng SĐH
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Lê Quan


Phụ lục 1: Mẫu trang bìa báo cáo
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

:

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN

NGHIÊN CỨU SINH
Họ tên người dự tuyển:

Tên đề tài/ hướng nghiên cứu:

Ngành dự tuyển:

Mã số ngành:

Người hướng dẫn:

Phụ lục 1: Hướng dẫn viết nội dung báo cáo
YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

· Đề cương báo cáo được trình bày 1 mặt trên khổ giấy A4, cỡ chữ 13, Times New Roman; Canh lề trên, dưới, phải trái 2.5 cm; đóng bìa theo mẫu và không được đóng gáy xoắn.

· Người dự tuyển trình bày báo cáo bằng power-point.

· Đề cương gồm những nội dung chính sau đây:

I. Phần 1: Đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ

1. Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
2. Giới thiệu tổng quan về các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước đã có đến nay về vấn đề khoa học mà đề tài đề cập đến
3. Mục đích nghiên cứu của luận án 
4. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu 
5. Nội dung và phạm vi của vấn đề sẽ đi sâu nghiên cứu, 
6. Dự kiến kết quả đạt được
7. Nơi thực hiện đề tài nghiên cứu của luận án

8. Các tài liệu tham khảo được sử dụng khi viết đề cương 
II. Phần 2: Kinh nghiệm chuyên môn và kế hoạch học tập

1. Kinh nghiệm của người dự tuyển:  về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác; kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề dự định nghiên cứu, phản ảnh sự khác biệt của cá nhân người dự tuyển trong quá trình học tập trước đây và những kinh nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ như kết quả học đại học, thạc sĩ chưa cao…

2. Dự kiến kế hoạch học tập và thời gian thực hiện đề tài luận án (phân bố công việc thực hiện theo tháng, quí)

3. Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo (nơi người dự tuyển đăng ký dự tuyển).

4. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.

5. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp.

6. Đề xuất người hướng dẫn 

Phụ lục 2
DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU
XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2015 - ĐỢT 2
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(*): Chỉ tiêu có thể điều chỉnh sau khi có kết quả thi tuyển
(a): Ngành phối hợp đào tạo với PTN Công nghệ nano- ĐHQG.HCM
	Stt
	Mã số
	Chuyên ngành
	Dự kiến chỉ tiêu (*)
	Ghi chú

	1. 
	62460102
	Toán giải tích
	5
	 

	2. 
	62460104
	Đại số và lí thuyết số
	2
	 

	3. 
	62460106
	Lí thuyết xác suất và thống kê toán học
	2
	 

	4. 
	62460112
	Toán Ứng dụng
	3
	 

	5. 
	62460110
	Cơ sở toán cho tin học
	5
	

	6. 
	62480101
	Khoa học máy tính
	5
	 

	7. 
	62480104
	Hệ thống thông tin
	3
	 

	8. 
	62440109
	Quang học
	2
	 

	9. 
	62440103
	Vật lý lý thuyết và vật lý toán
	2
	 

	10. 
	62440111
	Vật lý địa cầu
	không tuyển
	 

	11. 
	62 44 05 01
	Vật lý nguyên tử và hạt nhân 
	3
	 

	12. 
	62440104
	Vật lý chất rắn
	2
	 

	13. 
	62440105
	Vật lý vô tuyến và điện tử
	1
	 

	14. 
	62440114
	Hoá hữu cơ
	10
	 

	15. 
	62440118
	Hoá phân tích
	1
	 

	16. 
	62440119
	Hoá lí thuyết và hoá lí
	3
	 

	17. 
	62420116
	Hoá sinh học 
	5
	 

	18. 
	62420112
	Sinh lý học thực vật
	3
	 

	19. 
	62420104
	Sinh lý học người và động vật  
	1
	 

	20. 
	62420107
	Vi sinh vật  học
	2
	 

	21. 
	62420120
	Sinh thái học
	5
	 

	22. 
	62420121
	Di truyền học
	1
	 

	23. 
	62420201
	Công nghệ sinh học
	3
	 

	24. 
	62850101
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	2
	 

	25. 
	62440303
	Môi trường đất và nước
	2
	 


Phụ lục 3

DẠNG THỨC ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH

TRONG KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015 - ĐỢT 2
1. Tổng quan 

Đề thi đánh giá trình độ tiếng Anh tổng quát bao gồm nghe hiểu, cấu trúc ngữ pháp và đọc hiểu. Đề thi có 80 câu hỏi theo dạng thức trắc nghiệm 4 lựa chọn với tổng thời gian thi là 110 phút.

2. Cấu trúc đề thi

	PHẦN THI
	NỘI DUNG & DẠNG CÂU HỎI
	SỐ

CÂU HỎI
	THỜI GIAN

	Nghe hiểu
	Phần 1
: 10 bài đối thoại ngắn (sơ cấp) 
	10
	30 phút

(Nghe 2 lần)

	
	Phần 2
: 1 bài hội thoại/thảo luận (sơ trung cấp)
	7
	

	
	Phần 3
: 1 bài hội thoại/thảo luận (trung cấp)
	8
	

	Ngữ pháp
	Phần 1
: 10 câu dạng tìm lỗi sai (sơ trung cấp-trung cấp)
	10
	20 phút

	
	Phần 2
: 5 câu dạng tìm câu diễn đạt lại (trung cấp)
	5
	

	Đọc hiểu
	Phần 1
: 1 bài đọc kiểm tra ngữ pháp và từ vựng dạng điền khuyết (sơ trung cấp-trung cấp)
	20
	60 phút

	
	Phần 2
: 1 bài đọc hiểu dạng hỏi-đáp (sơ trung cấp) 
	6
	

	
	Phần 3
: 1 bài đọc hiểu dạng hỏi-đáp (trung cấp) 
	7
	

	
	Phần 4 : 1 bài đọc hiểu dạng điền khuyết và hỏi-đáp (cao trung cấp-cao cấp) 
	7
	


3. Các thể loại câu hỏi 

	PHẦN THI
	THỂ LOẠI CÂU HỎI

	Nghe hiểu
	1. Main idea question 

2. Detail question 

3. Inference question 

	Ngữ pháp 
	1. Subject-verb agreement 

2. Tenses

3. Articles 

4. Possessives 

5. Pronouns

6. Adjectives & Adverbs 

7. Preppositions

8. Verbs and complements (verbs followed by infinitives, gerunds, prepositions, etc)

9. Quantifiers

10. Modal auxiliaries (advice, obligation, certainty, etc) 

11. Conditional sentences 

12. Passive voice

13. Relative clauses 

14. Reported speech  

15. Comparisons (similarities, comparatives, superlatives)

	Đọc hiểu
	1. Main idea question 

2. Detail question 

3. Referent question 

4. Purpose question 
5. Inference question
6. Paraphrase question 

7. Information transfer question


4. Các chủ đề

1. Hobbies and interests 

2. People

3. Places

4. Relationships

5. Food and drink

6. Entertainment  

7. Jobs 

8. Events and celebrations 

9. Health 

10. Media 

11. Sports  

12. Business 

13. Education 

14. Science

15. Technology 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         -----***-----

     LÝ LỊCH KHOA HỌC






        (Dùng cho người dự tuyển NCS)

I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên ……………………………………………………..., Giới tính:………
Sinh ngày…../…../………
Nơi sinh ………………..
Cơ quan công tác hiện tại: , …………………..…………………………..……………………….………

Chức vụ/ nghề nghiệp hiện tại:  …………………………………………………………………..……..
Địa chỉ liên lạc…………………………………………….……………………………….…………….

Dân tộc…………….Tôn giáo……………….

II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học, Cao đẳng

Hệ đào tạo: ………..……    Thời gian học: Từ…………..đến……………….

Nơi học (trường, thành phố)……………………………………………………………………………….
Ngành học…………………………………………………………………………………………………
Tên đồ án, luận án, hoặc các môn thi tốt nghiệp chủ yếu…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Điểm trung bình tốt nghiệp: ………………………., xếp loại tốt nghiệp: ……………………………….

Cao học: từ………………đến………………tại (trường, viện, nước)……………………….………...

Tên luận văn ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi bảo vệ………………………………………………………………………………………..
Điểm bảo vệ luận văn: …………………….., Điểm trung bình tốt nghiệp: ………………………
Người hướng dẫn………………………………………………………………………………………….
Trình độ ngoại ngữ: 

Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ thể)...............................................

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT

1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: đã làm và hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? ở đâu? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học).
	Thời gian
	Công tác chuyên môn
	Nơi công tác

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật. 

(đính kèm bản sao các công trình khoa học để minh chứng)

Liệt kê danh mục (đánh số thứ tự) các công trình khoa học đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. (Ghi rõ tên công trình khoa học/ tên nhóm tác giả (sau tên tác giả chính ghi (chủ biên)/ tên tạp chí, nhà xuất bản, …, năm xuất bản, ấn hành,… ) 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ...ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn).

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen thưởng, cơ quan quyết định)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể và tỷ mỹ)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………, Ngày .....tháng.....năm 20.....

 
                  




   Người khai ký tên
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